
STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc
Giới

 tính

 Điểm 

xét tuyển 

1 Y CA 24/04/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 27,50            

2 Y CAO 15/01/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

3 Y THỊ DIỆU CHÂU 03/02/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 28,50            

4 Y DIỄM CHÂU 08/03/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 27,50            

5 Y ĐAI 20/07/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

6 Y ĐÓ 19/09/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

7 A HẠO 11/02/2009 Kon Tum Dẻ Nam 27,50            

8 Y HIỀN 29/07/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 27,50            

9 A HÓA 15/01/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nam 27,50            

10 Y MAI HUYỀN 22/04/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 28,50            

11 Y THU HUYỀN 14/04/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 27,50            

12 A TRÍ KIỆT 20/10/2009 Kon Tum Dẻ Nam 27,50            

13 Y BẢO KIỀU 27/07/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 27,50            

14 Y LIỄU 02/08/2009 Kon Tum Châu Nữ 27,50            

15 Y DIỆU LINH 13/12/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 27,50            

16 Y THẢO MY 15/02/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

17 Y NA 12/05/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 27,50            

18 Y NAO 30/01/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

19 A LÝ BẢO NGUYÊN 15/01/2009 Kon Tum Dẻ Nam 27,50            

20 Y NGUYỆT 14/04/2009 Kon Tum Xê Đăng Nữ 27,50            

21 Y NGUYỆT 20/04/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

22 Y PHƯỢNG 26/03/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 28,50            

23 Y QUỲNH 02/06/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 27,50            

24 A TÚ 15/01/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nam 27,50            
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STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc
Giới

 tính

 Điểm 

xét tuyển 

25 HỒ GIA TUẤN 01/03/2009 Kon Tum Mơ Nông Nam 27,50            

26 Y TUYẾT 01/07/2009 Kon Tum Xê Đăng Nữ 27,50            

27 A THANH 24/01/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nam 30,50            

28 NGUYỄN XUÂN THÀNH 13/05/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nam 27,50            

29 Y THỈ 04/05/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

30 Y THÍC 17/05/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 27,50            

31 Y THIÊN 06/11/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 28,50            

32 Y DUY ÚC 15/08/2009 Kon Tum Giẻ - Triêng Nữ 27,50            

33 TRẦN Y NHƯ Ý 07/10/2009 Kon Tum Xê Đăng Nữ 27,50            

34 A YẾN 10/02/2009 Kon Tum Dẻ Nam 30,50            

35 Y YẾN 10/07/2009 Kon Tum Xê Đăng Nữ 27,50            

Danh sách này gồm có 35 học sinh./.
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